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 Instructions for Petition for Sexual Assault Protection Order 

(Đơn Xin Lệnh Tòa Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 
 

 Tài liệu này sẽ được nộp vào hồ sơ của tòa án để làm hồ sơ công cộng. Tài liệu này cũng 
phải được tống đạt tận tay cho bị đơn. 
 
 Ghi chú:  Nếu đương đơn đủ tiêu chuẩn để được một Án Lệnh Bảo Vệ Vì Sự Bạo Hành Gia 
Đình, thì đương đơn không được hưởng một Án Lệnh Bảo Vệ Vì Sự Hành Hung Tình Dục.  

Nếu đương đơn bị hành hung về tình dục và bị đơn là: 

 phối ngẫu hoặc phối ngẫu cũ 

 phụ huynh của một đứa con chung 

 người sống chung hiện thời hoặc trước đây mà có liên hệ tình cảm, kể cả người đăng 
ký là cặp đôi hiện thời hay từ trước 

 người có mối quan hệ bồ bịch hiện thời hoặc từ trước 

 cha mẹ ghẻ hoặc con ghẻ 

 người sống chung hiện thời hoặc trước đây như bạn đồng phòng 

 họ hàng bên vợ hoặc chồng 

 cha mẹ hoặc con cái 

 liên hệ máu mủ ngoài cha mẹ hoặc con cái 

thì nên làm đơn xin Án Lệnh Bảo Vệ Vì Sự Bạo Hành Gia Đình.  
 
 Trong Đơn Thỉnh Nguyện, quý vị sẽ ghi rõ: 
 

 Ai là người cần được bảo vệ. 

 Làm sao người đó là nạn nhân của sự hành hung tình dục và người đó sợ hãi. 

 Quý vị muốn quan tòa ra lệnh bảo vệ theo cách nào. Trong tài liệu này, quý vị có thể 
yêu cầu quan tòa bắt buộc người đã hành hung tình dục đối với quý vị phải tránh xa quý 
vị, nhà, trường, sở làm của quý vị hoặc những nơi khác mà quý vị yêu cầu, và không 
được liên lạc với quý vị nữa.  

 

 Muốn hội đủ điều kiện để được lệnh này, quý vị Không cần phải: 
 

 báo cáo với nhà chức trách về điều đã xảy ra. 

 vào bệnh viện hoặc bị những thương tích liên quan đến vụ hành hung tình dục đó. 
 
 Một lần bị hành hung tình dục là đủ điều kiện để được lệnh tòa. 
 

 Mẫu đơn này có thể được sử dụng để xin được bảo vệ tạm thời ngay lập tức Và một lệnh 
bảo vệ toàn phần. Nếu quý vị cần được bảo vệ ngay, và tòa thấy đây là một tình trạng khẩn 
cấp, tòa có thể cấp ngay một lệnh tạm thời có hiệu lực cho đến khi một phiên tòa được thực 
hiện, thường là trong vòng 14 ngày. Trong phiên tòa đó, tòa sẽ quyết định xem có nên cấp một 
Lệnh Bảo Vệ toàn phần Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục hay không. Lệnh Bảo Vệ 

toàn phần Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục có thể kéo dài đến hai năm. Bị đơn có 

quyền tham dự phiên tòa đó. 
 

Xin Viết Chữ In Rõ Ràng. Chỉ dùng Mực Đen hoặc Xanh mà thôi! 
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Đề Tựa (Trang 1) 
 
 Điền tên của người cần được bảo vệ là “Đương Đơn.”  
 

 Nếu quý vị cần được bảo vệ, xin điền tên của mình vào.  

 Nếu quý vị nộp đơn xin bảo vệ cho một trẻ vị thành niên, người lớn yếu đuối, hoặc 
người lớn khác mà, vì lý do tuổi tác, khuyết tật, sức khỏe hoặc thiếu phương tiện, 
không thể nộp đơn thỉnh cầu (người lớn khác), hãy điền tên của người đó là đương 
đơn.  

 
 Người mà quý vị muốn được bảo vệ để tránh khỏi là “Bị Đơn.” Hãy điền vào tên của bị đơn.  
 

Ai Cần Được Bảo Vệ (Câu Hỏi 1) 

 
 Tòa án cần phải biết ai cần được bảo vệ. Đánh dấu vào khung thích hợp cho bản thân, trẻ 
vị thành niên, người lớn yếu đuối hoặc một người lớn khác. 
 

 Nếu quý vị nộp đơn cho một trẻ vị thành niên hoặc một người lớn yếu đuối hay một 
người lớn khác, quý vị phải điền vào tên của mình và liên hệ của quý vị với người đó. 
Quan tòa sẽ xác định xem việc quý vị nộp đơn thỉnh cầu cho người khác có thích hợp 
hay không.  

 Nếu quý vị nộp đơn cho một trẻ vị thành niên, quý vị cũng phải điền vào tuổi của đứa 
trẻ. 

 

Nơi Cư Ngụ (Câu Hỏi 2) 

 
 Tòa án cần biết nơi quý vị cư ngụ để xác định xem tòa có thể cấp một lệnh bảo vệ hay 

không. Hãy đánh dấu vào Một trong những khung để cho tòa biết về nơi cư ngụ hiện thời của 
quý vị. 
 

Các Chi Tiết Về Bị Đơn (Câu Hỏi 3) 

 

 Tòa cần biết tuổi của bi đơn. Hãy đánh dấu vào Một trong những khung để cho biết tuổi 
của bị đơn. 
 
 Nếu bị đơn dưới 18 tuổi, tòa cần biết tên họ của phụ huynh hoặc người giám hộ của bị đơn. 
Hãy liệt kê tên của họ nếu quý vị biết.  
 

Quân Nhân hoặc Người Lệ Thuộc vào một Quân Nhân (Câu hỏi 4) 
 
 Tòa cần biết nếu bị cáo là một quân nhân, một người còn lệ thuộc vào một quân nhân. Một 
quân nhân là thành viên của quân đội Hoa Kỳ, của Vệ Binh Quốc Gia hoặc Trừ Bị tại Tiểu Bang 
Washington. Nếu quý vị không biết, hãy đánh dấu vào khung “không biết”.   
 

Quan Hệ của Đương Đơn với Bị Đơn (Câu hỏi 5) 

 
Xin ghi mối quan hệ của đương đơn với bị đơn, như là hàng xóm, bạn đồng lớp, người đồng 
nghiệp, hoặc không có quan hệ.   
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Địa Chỉ Để Gửi Giấy Tờ (Câu Hỏi 6) 

 
 Viết một địa chỉ của nơi quý vị đồng ý nhận các tài liệu pháp lý. Nếu việc tiết lộ địa chỉ của 
đương đơn có thể gây nguy cơ bị ngược đãi hoặc sách nhiễu cho đương đơn hoặc bất cứ 
người nào trong gia đình hoặc nhà của đương đơn, hãy viết một địa chỉ khác. 
 

Các Vụ Án (Câu Hỏi 7)   

 
 Đây có thể không phải là vụ án đầu tiên liên quan đến đương đơn và bị đơn. Tòa sẽ cần 
biết về những vụ án khác hoặc những lệnh ngăn cấm, bảo vệ hoặc cấm liên lạc khác hầu cho 
tòa không cấp một lệnh có thể mâu thuẫn với lệnh của một tòa án khác. 
 
 Nếu có những vụ án khác hoặc những lệnh ngăn cấm, bảo vệ hoặc cấm liên lạc khác liên 
quan đến đương đơn và bị đơn, hãy ghi tên của vụ án (tên của các bên, chẳng hạn như State 
v. Jones, Adams v. Smith), số vụ án (nếu quý vị biết), và tòa án (quận, thành phố, hoặc thượng 
thẩm), quận và tiểu bang vào những cột được dành sẵn. 
 

Xin Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục (Trang 2) 

 
 Đây là những loại bảo vệ khác nhau mà quý vị có thể cần. Muốn yêu cầu tòa bảo vệ, hãy 
đánh dấu vào ô ở đầu của mỗi biện pháp bảo vệ mà quý vị có thể cần và đánh dấu vào những 
ô nằm trong mỗi đoạn văn nếu thích ứng. 
 

1. Mục thứ nhất yêu cầu tòa ra lệnh cho bị đơn không được liên lạc với đương đơn. 
 

2. Mục thứ hai yêu cầu tòa loại bị đơn ra khỏi nhà, nơi làm việc, trường học hoặc nơi 
chăm sóc ban ngày của đương đơn. Nếu quý vị muốn bao gồm một nơi khác, hãy ghi 
thêm nơi đó vào ô được gọi là “nơi khác.” Đương đơn có quyền giữ kín (bí mật) địa chỉ 
cư ngụ của mình. Trên đơn xin này và trên lệnh tòa có chỗ để quý vị điền vào địa chỉ cư 
ngụ, nhưng quý vị không bắt buộc phải làm như vậy nếu việc tiết lộ địa chỉ sẽ gây nguy 
cơ khiến đương đơn hoặc gia đình của đương đơn có thể bị bị đơn ngược đãi hoặc 
sách nhiều. Tuy nhiên, việc thực thi lệnh tòa có thể dễ dàng hơn nếu có địa chỉ. Nếu 
quý vị quyết định điền vào một địa chỉ, xin vui lòng ghi toàn bộ địa chỉ gồm cả thành 
phố. 

 

3. Mục thứ ba yêu cầu tòa cấm bị đơn không được cố tình đến gần hoặc cố tình ở lại trong 
vòng một khoảng cách được quy định (thí dụ, 100 feet, 2 dãy phố) từ nhà, nơi làm việc, 
trường học hoặc nơi chăm sóc ban ngày của đương đơn. Nếu quý vị muốn bao gồm 
một nơi khác, xin ghi thêm nơi đó vào khung được gọi là “nơi khác.”  

 

4. Mục thứ tư sẽ áp dụng nếu đương đơn và bị đơn đều là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi 
và đang theo học cùng một trường. Mục này yêu cầu tòa ngăn cấm bị đơn không được 
đi học cùng trường với đương đơn và ra lệnh cho bị đơn phải chuyển đến một trường 
học khác.   

 

5. Mục thứ năm, “Mục khác,” là chỗ quý vị có thể ghi vào những điều không được đề cập 
đến trong các mục ở trên. 
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Xin Bảo Vệ Khỏi Súng Đạn hay Các Vũ Khí Nguy Hiểm Khác 

  
      6. Điều khoản thứ sáu yêu cầu tòa đòi buộc bị đơn phải giao nộp bất cứ loại súng đạn nào 
          hoặc các vũ khí nguy hiểm khác, hoặc bất cứ giấy phép nào mang súng lục dấu kín, và  
          cấm chỉ bị đơn không được mua hay sở hữu súng đạn, hay vũ khí nguy hiểm nào khác,  
          hoặc giấy phép mang súng lục dấu kín. 
 

Xin Bảo Vệ Tạm Thời Khẩn Cấp (tối đa 14 ngày) cho tới khi có phiên tòa. 

 
       Đánh dấu vào khung nếu có trường hợp khẩn cấp và quý vị muốn xin tòa ban hành án 
lệnh tạm thời ngay lập tức. 
 
        Đánh dấu vào khung nếu quý vị muốn xin tòa ra lệnh cho bị đơn phải giao nộp ngay lập 
tức súng đạn hay các vũ khí nguy hiểm nào khác. 
      
        Trong khoảng trống dưới đây hãy đánh dấu vào các khung, giải thích sự nguy hại không 
thể phục hồi sẽ xẩy ra nếu tòa không ban hành lệnh tạm thời. 
 

Lời Trình Bày (Trang 3) 

 
 Lời trình bày là để mô tả trước tòa tại sao đương đơn cần lệnh bảo vệ. 
 
 Trước tiên đọc phần định nghĩa về “không ưng thuận,” “liên hệ tình dục” và “xâm nhập tình 
dục” trong khung ở trên lời trình bày. Kế đó, đọc qua lời trình bày trước khi quý vị bắt đầu viết. 
Có những gợi ý để giúp quý vị sắp xếp ý tưởng. 
 
 Miêu tả hành vi tình dục không được ưng thuận hoặc xâm nhập tình dục không được ưng 
thuận và ước lượng về ngày và thời gian xảy ra. Bao gồm bất cứ những câu nói hoặc hành 
động nào của bị đơn vào lúc biến cố xảy ra hoặc bất cứ một lúc nào khác khiến cho đương 
đơn lo sợ. Quý vị càng ghi nhiều chi tiết thì càng giúp ích nhiều hơn cho quan tòa. 
 

 Thí Dụ: 
 
 Ghi rằng “Vào ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Năm, lúc 10 giờ tối, Joe đã dùng sức 

nặng của hắn để đè tôi xuống và ép tôi phải làm tình với hắn trong phòng khách 
của tôi” thì rõ ràng hơn là “Joe hành hung tôi.”  

 
 Ghi rằng “Joe đã bắt buộc tôi phải sờ vào dương vật của hắn bằng cách nắm 

chặt tay tôi và ép buộc tôi phải sờ vào chỗ đó của hắn” thì rõ ràng hơn là “Joe 
bắt tôi phải sờ vào người hắn.”  

 
Ghi rằng “Joe bảo nếu tôi không đồng ý làm tình với hắn, thì hắn sẽ làm tôi đau đớn. 
Hắn nói ‘Nếu cô không muốn bị đau đớn, thì phải im lặng’” thì rõ ràng hơn là “Joe đe 
dọa tôi.” 

 
 Nếu bị đơn có nói một điều nào đó khiến cho đương đơn sợ hãi, hãy cố gắng dùng đúng 
những lời của bị đơn. 
 
 Nếu quý vị xin một lệnh tạm thời, hãy bao gồm một lời trình bày để miêu tả sự sợ hãi ngay 
lúc đó của quý vị vào chỗ được dành riêng.  
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 Nếu một đương đơn vị thành niên muốn tòa ngăn cấm một bị đơn vị thành niên không 
được đi học cùng trường, hãy giải thích mối nguy liên tục về thể chất hoặc khổ sở về tình cảm 
mà bị đơn có thể gây ra cho đương đơn vì đi học cùng trường. 
 
 Nếu có những chi tiết được yêu cầu không thích ứng, hãy viết “không thích ứng” vào phần 
đó. 
 
 Khi quý vị viết xong lời trình bày của mình, hãy ghi ngày hôm nay vào hàng kẻ để ghi ngày 
tháng và điền vào tên của thành phố nơi quý vị đang điền mẫu đơn này. 
 

 Ký tên vào mẫu đơn trên lằn kẻ dành cho “Chữ Ký của Đương Đơn” nếu quý vị tự nộp 
đơn cho bản thân.  

 Ký tên vào mẫu đơn trên lằn kẻ dành cho “Chữ Ký của Người Nộp Đơn Cho Đương 
Đơn” nếu quý vị nộp đơn thay cho một trẻ vị thành niên hoặc một người lớn yếu đuối 
hoặc người lớn khác. 

 

Hoàn Tất Án Lệnh Tạm Thời 

 
      Nếu quý vị yêu cầu được bảo vệ ngay lập tức thì hãy điền vào mẫu Án Lệnh Bảo Vệ Tạm 
Thời Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục và Giấy Báo Ngày Tòa, mẫu phiếu SA 2.015. 
Điền theo sự hướng dẫn của phiếu đó. 
 
       Nếu quý vị xin tòa ra lệnh cho bị đơn phải giao nộp súng đạn hay các vũ khí nguy hiểm 
khác, mang theo mẫu Án Lệnh Giao Nộp Vũ Khí Được Ban Hành Không Cần Thông Báo. Dùng 
mẫu phiếu số 02.030 áp dụng chung cho các vụ kiện để xin tòa hoàn tất. 
 

Ra Hầu Tòa 

 
       Hãy mang theo đơn xin đã hoàn tất của quý vị và lệnh tạm thời, cùng lệnh phiếu để trống 
về việc giao nộp vũ khí tới văn phòng lục sự của tòa án địa phương. Họ sẽ hướng dẫn thêm 
cho quý vị. 
 

Dịch Vụ Tống Đạt Các Tư Liệu của Tòa. 

 
       Trừ phi bị đơn hay luật sư của bị đơn có mặt tại phiên tòa, việc thỉnh cầu bất cứ một án 
lệnh tạm thời nào, hay bất cứ lệnh phải giao nộp vũ khí phải được tống đạt cho bị đơn. Bị đơn 
phải biết các điều khoản ngăn cấm nào đã được thiết lập, khi nào và ở đâu sẽ có phiên tòa và 
khi nào thì án lệnh hết hạn. 
 
       Nếu quý vị nộp đơn thay cho một người lớn yếu đuối, trừ phi người lớn yếu đuối hay luật 
sư của người này có mặt tại phiên tòa, đơn thỉnh cầu và bất cứ án lệnh tạm thời nào và lệnh 
phải giao nộp vũ khí phải được tống đạt cho người lớn yếu đuối. Người lớn yếu đuối phải biết 
tới các điều khoản ngăn cấm nào đã được thiết lập, khi nào và ở đâu có phiên tòa và khi nào 
thì lệnh tạm thời hết hạn. Viên giám hộ của người lớn yếu đuối nếu có thì người đó phải được 
tống đạt văn thư. 
 
      Quý vị có thể chọn dịch vụ tống đạt bằng cách: 

 Nhờ cơ quan công lực giúp tống đạt văn thư miễn phí 

 Mướn một người tống đạt văn thư chuyên nghiệp 
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 Một cá nhân khác, từ 18 tuổi trở lên, không liên can tới vụ kiện 

 Gởi thư hoặc đăng báo, nếu trước đây quan tòa cho lệnh gởi thư hoặc đăng báo. 
 
Quý vị phải cung cấp địa chỉ của mỗi người cần được tống đạt. Nếu quý vị muốn nhờ cơ 
quan công lực tống đạt tư liệu thì hãy hoàn tất Bàn Thông Tin Cho Cơ Quan Công Lực. 

 

Bản Thông Tin Cho Cơ Quan Công Lực (LEIS) 

 
      Quý vị phải hoàn tất Bản Thông Tin Cho Cơ Quan Công Lực (LEIS) hãy dùng mẫu phiếu 
số WPF 01.0400 dùng chung cho các vụ kiện. Mẫu này được giữ kín và không xếp vào hồ sơ 
công cộng của tòa và sẽ được tống đạt cho bị đơn. 
 

 Mẫu này được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để tìm kiếm và nhận dạng bị đơn khi tống 
đạt tư liệu. 

 Cũng được xử dụng bởi Cơ Quan Công Lực để ghi nhập án lệnh vào hệ thống dữ liệu 
dự trữ toàn tiểu bang.  

      Cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, nhất là tên gọi, tên đệm, tên họ và ngày sinh. 
       
      Nếu bị đơn bị khuyết tật, bị thương não bộ hay các suy yếu nào khác mà quí vị biết người 
đó cần được sự giúp đỡ đặc biệt mà cơ quan công lực có thể cung cấp khi tống đạt văn thư. 
Thí dụ: “Bị đơn bị thương não bộ. Nếu bị đơn bị hối thúc, bị đơn trở thành bất động và có thể 
không phản ứng mau lẹ, hoặc người đó có thể trở thành nói năng hung hãn. Hãy nhắc nhở bị 
đơn liên lạc với một người bạn.” 
 “Bị đơn mắc bệnh kinh phong và tiểu đường và có thể lên cơn giật khi bị căng thẳng. Bị 
đơn không phản ứng thích hợp khi bị hối thúc và sẽ cần thời giờ để xin thuốc và các vật dụng. 
 

   Nếu quý vị biết bị đơn có súng tay hay các loại vũ khi nguy hiểm nào khác cần biết 
chắc rằng quí vị phải cho biết chi tiết rõ ràng chính xác các loại súng gì và số súng. 
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Notice:  You must complete this form in English. 

(Lưu Ý:  Quý vị phải điền mẫu đơn này bằng Anh Ngữ.) 

 Court of Washington 

 (Tòa Án Washington) 

For (Cho) 

 

 
   
Petitioner (Person to be protected) 
(Đương Đơn (Người cần được bảo vệ)) 
                                   vs. 
 
   
Respondent (Person to be restrained) 
(Bị Đơn (Người cần bị ngăn chận)) 

No. (Số) 
 
Petition for Sexual Assault Protection 

Order 

(Đơn Xin Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình 
Trạng Hành Hung Tình Dục) 

(PTORSXP) 

 

 

1.  Petitioner is a victim of nonconsensual sexual 
conduct or nonconsensual sexual penetration 
committed by the respondent as described in the 
statement below. 
(Đương đơn là một nạn nhân của hành vi tình dục 
không ưng thuận hoặc xâm nhập tình dục không ưng 
thuận do bị đơn vi phạm như được giải thích trong lời 
trình bày dưới đây.) 

 I am filing on behalf of myself and I am 16 years or 
older. 
    (Tôi nộp đơn cho bản thân và là người 16 tuổi trở lên.) 

 I am filing on behalf of a minor, age ___________.  
(Tôi nộp đơn cho một trẻ vị thành niên, tuổi [ __ ].) 
My relationship to the minor is __________________. 
(Liên hệ của tôi với trẻ vị thành niên là [ __ ].) 

 I am filing on behalf of a vulnerable adult as defined in 
RCW 74.34.020 or 74.34.021; or other adult who, 
because of age, disability, health or inaccessibility, 
cannot file the petition.  My relationship to the 
vulnerable adult or other adult is 
________________________________________.  
(Tôi nộp đơn cho một người lớn yếu đuối như được 
định nghĩa trong RCW 74.34.020 hoặc 74.34.021; 

3.  Respondent's age is: 
     (Tuổi của bị đơn là:) 

 Under 16  16 or 17  18 or over 
(Dưới 16)  (16 hoặc 17)  (18 hoặc 

hơn) 

(Complete this if known.)  If the 
respondent is under age 18, the 
name(s) of the minor’s parent(s) or 
legal guardian(s) is/are: 
(Điền phần này nếu biết.) Nếu bị đơn 
dưới 18 tuổi, tên họ của (các) phụ 
huynh của trẻ vị thành niên hoặc của 
(các) người giám hộ là:) 

______________________________ 

______________________________ 

4.  Is respondent a service member, 
or a dependent of a service 
member? 
(Bị đơn có phải là một quân nhân, 
hoặc là người lệ thuộc vào một quân 
nhân hay không?) 
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hoặc người lớn khác mà, vì lý do tuổi tác, khuyết tật, 
sức khỏe hoặc thiếu phương tiện di chuyển, không thể 
nộp đơn thỉnh cầu. Liên hệ của tôi với người lớn yếu 
đuối hoặc người lớn khác đó là 

My name is 
_____________________________________. 
(Tên tôi là [ __ ].) 

 

 
 yes   no          unknown  
(có)    (không)       (không biết) 

 
5.  Petitioner’s relationship to 
respondent is: 
(Quan hệ của đương đơn với bị đơn 
là:) 

______________________________ 2.   Petitioner lives in  this city  this county. 
(Đương đơn cư ngụ trong [-] thành phố này [-] quận này.) 

 

6.  Petitioner may be served with legal documents at: _________________________________ 

_______________________________________________________________. (If disclosure of 
petitioner’s address would risk abuse or harassment of the petitioner or the petitioner’s family or 
household members, petitioner must list an alternative address.) 

(Đương đơn có thể được tống đạt các văn kiện pháp lý tại: [ __ ] (Nếu việc tiết lộ địa chỉ của 
đương đơn sẽ gây nguy cơ bị ngược đãi hoặc sách nhiễu cho đương đơn hoặc gia đình hay 
những người trong gia đình của đương đơn, đương đơn phải ghi một địa chỉ khác để thay thế.) 

7.  Other court cases or other restraining, protection or no-contact orders involving the 
petitioner and the respondent: 
(Các vụ án khác hoặc các lệnh ngăn cấm, bảo vệ hoặc cấm liên lạc khác liên quan đến đương 
đơn và bị cáo:)  

Case Name 

(Tên Vụ) 

   

Case Number 

(Số Vụ) 

   

Court/County/State 

(Tòa Án/Hạt/Tiểu 

Bang) 

   

 

Petitioner Requests a Sexual Assault Protection Order, following a hearing, that will grant 
the relief requested below:  

(Đương Đơn Xin Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục, sau một phiên tòa, để 
đem lại sự giúp đỡ dưới đây:)  

  1. Restrain respondent from having any contact with petitioner, including but not limited 
to telephone calls, mail, written notes, email, texting, and social media (such as 
Facebook and Twitter), directly, indirectly, or through third parties regardless of whether 
those third parties know of the order. 
(Ngăn cấm bị đơn không được liên lạc với đương đơn, gồm cả nhưng không giới hạn là 
bằng điện thoại, thư tín, thư viết tay, điện thư đánh lời nhắn, thông tin xã hội (như 
Facebook và Twitter) trực tiếp, gián tiếp, hoặc qua những thành phần thứ ba bất luận 
những thành phần thứ ba đó có biết về lệnh tòa hay không.) 
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  2. Exclude respondent from the following places: 
(Loại trừ bị đơn ra khỏi những nơi sau đây:)  

 Petitioner’s residence  (Nơi cư ngụ của đương đơn) 

 Petitioner’s workplace (Nơi làm việc của đương đơn) 

 Petitioner’s school (Trường học của đương đơn) 

 Petitioner’s day care (Nơi chăm sóc ban ngày của đương đơn) 
 Other: (Nơi khác:) 

 

  3. Prohibit respondent from knowingly coming within, or knowingly remaining within 
__________________ (distance) of:  
(Cấm chỉ bị đơn không được cố ý đến trong vòng, hoặc cố ý ở lại trong vòng [ __ ] 
 (khoảng cách) của:) 

 Petitioner’s residence (Nơi cư ngụ của đương đơn) 

 Petitioner’s workplace (Nơi làm việc của đương đơn) 

 Petitioner’s school (Trường học của đương đơn) 

 Petitioner’s day care Nơi (chăm sóc ban ngày của đương đơn) 
 Other: (Nơi khác:) 

 

  4. Other: (Cách khác:) 

  5. Restrain respondent from attending _________________________________ school 
at _________________________________________________ (address) attended by 
the petitioner and Order respondent to transfer to a different school.  (If this relief is 
granted, respondent or respondent’s parents or legal guardians will be responsible for 
transportation and all other costs associated with change of school.) 
(Cấm bị đơn không được theo học trường [ __ ] tại [ __ ] (địa chỉ) mà đương đơn đang 
theo học và Ra Lệnh cho bị đơn phải chuyển đến một trường học khác. (Nếu cách giải 
quyết này được đưa ra, bị đơn hoặc phụ huynh hay người giám hộ của bị đơn sẽ chịu 
trách nhiệm chuyên chở và tất cả những phí tổn khác liên quan đến việc chuyển 
trường.)) 

  6. Require the respondent to surrender any firearm or other dangerous weapon, or any 
concealed pistol license, and prohibit the respondent from obtaining or possessing a 
firearm or other dangerous weapon, or a concealed pistol license. 

(Đòi buộc bị đơn phải giao nộp bất cứ loại súng đạn nào hay vũ khí nguy hiểm nào 
khác, hay bất cứ giấy phép mang súng lục dấu kín, và cấm chỉ bị đơn không được mua 
hay sở hữu súng đạn hay vũ khí nguy hiểm khác, hoặc giấy phép mang súng lục dấu 
kín) 
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Emergency temporary protection (up to 14 days) until the court hearing: 

(Lệnh bảo vệ tạm thời khẩn cấp (tối đa 14 ngày) cho tới khi có phiên tòa) 

  An emergency exists as described below.  I request that a Temporary Sexual Assault 

Protection Order granting the relief requested above in 1) through 4) be issued 
immediately, without prior notice to the respondent, to be effective until the hearing. 

(Trường hợp khẩn cấp tồn tại được mô tả dưới đây. Tôi yêu cầu Án Lệnh Bảo Vệ Tạm 

Thời Lập Tức Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục được ban hành giải thoát cho 
các trường hợp 1) tới 4) kể trên, không cần phải thông báo cho bị đơn và có hiệu lực cho 
tới khi có phiên tòa) 

  I also request a temporary surrender of a firearm or other dangerous weapon without 
notice to the other party because irreparable injury could result if an order is not issued 
until the hearing. 
(Tôi cũng yêu cầu rằng lệnh tạm thời giao nộp súng đạn hay vũ khí nguy hiểm mà không 
cần phải thông báo cho bên kia bởi vì sự nguy hại không phục hồi được có thể xẩy ra nếu 
án lệnh không được ban hành cho tới khi có phiên tòa) 

What irreparable harm would result if an order is not issued immediately without prior notice 
to the respondent?  
(Sự nguy hại nào không phục hồi được có thể xẩy ra nếu án lệnh không được ban hành ngay 
lập tức mà không cần phải thông báo trước cho bị đơn?) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

A sexual assault protection order is available to protect a victim of nonconsensual sexual 
conduct or nonconsensual sexual penetration, including a single incident of nonconsensual 
sexual conduct or nonconsensual sexual penetration, from future interactions with the 
assailant.  Nonconsensual means a lack of freely given agreement.  Sexual conduct means 
any of the following: (a) any intentional or knowing touching or fondling of the genitals, 
anus, or breasts, directly or indirectly, including through clothing; (b) any intentional or 
knowing display of the genitals, anus, or breasts for the purposes of arousal or sexual 
gratification of the respondent; (c) any intentional or knowing touching or fondling of the 
genitals, anus, or breasts, directly or indirectly, including through clothing, that the 
petitioner is forced to perform by another person or the respondent; (d) any forced display 
of the petitioner’s genitals, anus, or breasts for the purposes of arousal or sexual 
gratification of the respondent or others; (e) any intentional or knowing touching of the 
clothed or unclothed body of a child under the age of thirteen, if done for the purpose of 
sexual gratification or arousal of the respondent or others; and (f) any coerced or forced 
touching or fondling by a child under the age of thirteen, directly or indirectly, including 
through clothing, of the genitals, anus, or breasts of the respondent or others.  Sexual 

Penetration means any contact, however slight, between the sex organ or anus of one 
person by an object, the sex organ, mouth or anus of another person, or any intrusion, 
however slight, of any part of the body of one person or of any animal or object into the sex 
organ or anus of another person, including but not limited to cunnilingus, fellatio, or anal 
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penetration.  Evidence of emission of semen is not required to prove sexual penetration.  
(Lệnh bảo vệ đối với tình trạng hành hung tình dục được cấp để bảo vệ nạn nhân của hành 
vi tình dục không được ưng thuận hoặc xâm nhập tình dục không được ưng thuận, gồm cả 
một trường hợp duy nhất về hành vi tình dục không được ưng thuận hoặc xâm nhập tình 
dục không được ưng thuận, để tránh những tiếp xúc trong tương lai với người hành hung. 
Không được ưng thuận có nghĩa là không có sự tự ý thỏa thuận. Hành vi tình dục có nghĩa 
là bất cứ một trường hợp nào sau đây: (a) cố ý sờ hoặc nắn bộ phận sinh dục, hậu môn, 
hoặc ngực, trực tiếp hay gián tiếp, gồm cả qua quần áo; (b) cố ý phơi bày bộ phận sinh 
dục, hậu môn, hoặc ngực nhằm mục đích kích thích hoặc thỏa mãn tính dục của bị đơn; (c) 
cố ý sờ hoặc nắn bộ phận sinh dục, hậu môn, hoặc ngực trực tiếp hay gián tiếp, gồm cả 
qua quần áo, mà đương đơn bị một người khác hoặc bị đơn ép buộc phải làm; (d) bị ép 
buộc phơi bày bộ phận sinh dục, hậu môn, hoặc ngực của đương đơn nhằm mục đích kích 
thích hoặc thỏa mãn tính dục của bị đơn hoặc những người khác; (e) cố ý sờ vào thân thể 
có quần áo hoặc không có quần áo của một đứa trẻ dưới mười ba tuổi, nếu làm vậy để 
đem lại sự thỏa mãn tính dục hoặc kích thích của bị đơn hoặc những người khác; và (f) 
một đứa trẻ dưới mười ba tuổi bị cưỡng ép hay bắt buộc sờ hoặc nắn, trực tiếp hay gián 
tiếp, gồm cả qua quần áo, bộ phận sinh dục, hậu môn, hoặc ngực của bị đơn hoặc những 
người khác. Thâm nhập tình dục có nghĩa là bất cứ một va chạm nào, bất luận là phớt nhẹ 
như thế nào, giữa bộ phận sinh dục hoặc hậu môn của một người bằng một vật, bộ phận 
sinh dục, miệng hoặc hậu môn của một người khác hoặc của một thú vật hoặc vật nào vào 
bộ phận sinh dục hoặc hậu môn của một người khác, gồm cả nhưng không phải chỉ giới 
hạn là kích dục bằng cách liếm, mút, hoặc xâm nhập đường hậu môn. Không cần phải xuất 
tinh thì mới chứng minh là xâm nhập tình dục.)  

 

Statement:  The respondent has committed a single act or acts of nonconsensual sexual 
conduct or nonconsensual sexual penetration, which give rise to a reasonable fear of future 
dangerous acts, for which relief is sought.   

 

(Lời Trình Bày: Bị đơn đã phạm một hành động hoặc những hành động tình dục không được 
ưng thuận hoặc xâm nhập tình dục không được ưng thuận, gây ra một mối lo sợ hợp lý về 
những hành động nguy hiểm trong tương lai, vì vậy cần được giải quyết.) 

 

Describe any nonconsensual sexual conduct or nonconsensual sexual penetration, and the 

approximate date(s).  Include any statements or actions of the respondent at the time of the 

incident(s) or at any other time that caused the petitioner fear: 

(Miêu tả hành vi tình dục không được ưng thuận hoặc xâm nhập tình dục không được ưng 

thuận, và (những) ngày xảy ra theo ước tính. Bao gồm bất cứ những câu nói hoặc hành động 

nào của bị đơn vào lúc (những) biến cố đó xảy ra hoặc vào bất cứ một lúc nào khác khiến cho 

đương đơn lo sợ:)    
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 . 

Explain any additional reasons why this order should be issued immediately: 

(Giải thích thêm lý do tại sao lệnh này cần được cấp ngay:) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 

(Complete this section if the petitioner and the respondent are minors who attend the same 

school and petitioner requests the court to order the respondent not to attend the same school 

attended by the petitioner.) Describe any continuing physical danger or emotional distress to 

the petitioner caused by the respondent’s attendance at the same school as the petitioner: 
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((Điền vào phần này nếu đương đơn và bị đơn đều là trẻ vị thành niên đang theo học cùng một 

trường và đương đơn xin tòa án ra lệnh cho bị cáo không được theo học cùng trường mà 

đương đơn đang theo học.) Miêu tả bất cứ mối nguy liên tục về thể chất hoặc khổ sở về tình 

cảm nào xảy ra cho đương đơn vì bị đơn theo học cùng trường với đương đơn:) 

  

  

  

  

  

  

 . 

Has the respondent used, displayed, or threatened to use a firearm or other dangerous weapon 
in a felony? Please describe:  
(Bị đơn đã xử dụng, hoặc phô bày, hay đe dọa dùng súng đạn hay vũ khi nguy hiểm nào khác 
theo tội đại hình? Xin mô tả:) 

  

  

  

 . 

Has the respondent previously committed an offense that makes him or her ineligible to 
possess a firearm under the provisions of RCW 9.41.040? Please describe: 
(Bị đơn trước đây có phạm pháp khiến đương sự bị mất quyền mang súng đạn theo các điều 
khoản của RCW 9.41.040? Xin mô tả:) 

  

  

 . 

Does possession of a firearm or other dangerous weapon by the respondent present a serious 
and imminent threat to public health or safety, or to the health or safety of the petitioner? 
Please describe: 
(Việc mang súng đạn, hay vũ khí nguy hiểm nào khác bởi bị đơn có đem lại sự đe dọa trầm 
trọng và cấp thời đối với sức khỏe và sự an toàn của quần chúng, hoặc đối với sức khỏe hay 
sự an toàn của nguyên đơn hay không? Xin mô tả:) 
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Other: 

(Lý do khác) 

  

  

  

  

  

  

 . 

 (Continue on separate page if necessary) 
 (Viết tiếp sang trang khác nếu cần)  
 

I certify under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the foregoing is 
true and correct. 
(Tôi chứng nhận nếu khai man sẽ bị phạt chiếu theo luật của tiểu bang Washington rằng những 
điều trên đều đúng và thật.) 
 
 
Dated:  at   Washington. 
(Ngày:) ( tại)  ( Washington.) 
 

    
Signature of Petitioner               Print or Type Name 
(Chữ Ký của Đương Đơn)               (In hoặc Đánh Máy Tên) 
 
    
Signature of Person Filing on Behalf of Petitioner               Print or Type Name 
(Chữ Ký của Người Nộp Đơn Thay Cho Đương Đơn)         (In hoặc Đánh Máy Tên) 
 


